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1. Nhãn trực tiếp trên đơn vị đóng gói nhỏ nhất:
a). Nhãn vỉ 10 viên nang.
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2. Nhãn trung gian:

a). Nhãn hộp 10 vỉ x 10 viên nang.

   

  

 

 

GMP-WHO 10 vỉ x 10 viên nang

Terdein-
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THÀNH PHẦN: Mỗi viên nang chức.

 

- Terpin hydrat.. ‘ 200 mg

- Codein phosphattuong đương‘Codein‘base 3 5mg

- Tá dược .. vừa đủ

 

CHỈ ĐỊNH, CÁCH DÙNG &&LÊUDịDÙNG,G,CHỐNGCHỈ ĐỊĐỊNH,| TUONG TÁC THUỐC, TÁC DỤNG
PHY VA NHUNG DIEU CAN LƯU Ý: Xin đọc trong tờ hướng dổn sử dụng
BẢO QUẲN: Nơi khô. dưới 30°C, tránh ónh sóng trực tiếp.

 SBK:. bE XA TAM TAY CUA TRE EM
TIÊU CHUAN ÁPDỤNG: TCCS ĐỤC DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

 

 

GMP-WHO Ỳ ⁄

Terdein-

10 blisters x 10 capsules
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COMPOSITION: Each capsule contains

- Terpin hydrate _ .. 200 mg

- Codeine phosphate equivalent teto> Codeinebose. . 5mg

- Excipients . s.qf   
INDICATIONS, DOSAGE AND ADMINISTRATION, CONTRAINDICATIONS, INTERACTIONS, SIDE

EFFECTSANDOTHER PRECAUTIONS: Readthe package Insert.

STORAGE: Store in dry place. below 30°C. protect from direct light.

REGISTRATION NUMBER... = KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

MANUFACTURER’!SSPECIFICATION. READ CAREFULLY THE INSTRUCTIONS BEFORE USE

 

 

https://trungtamthuoc.com/



   

 

-Ulapsap

b). Nhãn hộp 20 vỉ x 10 viên nang.

 

GMP-WHO 20 vỉ x 10 viên nang GMP-WHO

Terdein-P
20 blisters x 10 capsules

Terdeln= ÀNHPIẤN Hôiveanơngctdn Terdein-

     - Codain phosphd† tương đương.

Codeln bose............ " „mg Ị
-Tá dược encesWIG OO
CHỈ ĐỊNH, CACH DUNG a LIEU DUNG, CHONG CHI
ĐỊNH, TƯƠNG TÁC THUỐC, TÁC DỤNG PHỤ VÀ
NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý: Xin đọc trong tờ hướng.
dễn sử dụng
BẢO QUẢN: Nơi khô. dưới 30C,tránh ánh sáng trực.
tiếp.

SDK:. 
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: TCCS

ĐỂ XA TẤM TAY CỦA TRẺ EM
ĐC KỸ HƯỚNG DẪNSỬDỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

NGÀYSX-SỐ LÔSX -HD.
MiDa- Lotnô-Exp Da

@
 

_Terdein-P
COMPOSITION: Each capsule contains

-Terpin hydrate...... ....200 mg
- Codeine phosphate equivalent to
Codeine base a 5mg

- Exciplents : ¬.....

INDICATIONS, DOSAGE AND ADMINISTRATION,
CONTRAINDICATIONS, INTERACTIONS, SIDE EFFECTS
AND OTHER PRECAUTIONS: Read the package
insert,

STORAGE: Store in dry place. below 30°C. protect
fromdirect light

REGISTRATION NUMBER: 5

MANUFACTURER SSPECICATION

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

READ CAREFULLY THE INSTRUCTIONS BEFORE USE
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3. Toa hướng dẫn sử dụng thuốc:
 

Toa hướng dẫn sử dụng:

TERDEIN-P

 

   

  

  

   Acid citric,
 

Mau Quinolein yellow, Mau Sunset yellow, Talc,
vira di 1 viénnang.

 

Povidon, Polyethylen glycol 6000, Mau Patent blue,

*Dạn; b
* Qui cách đóng gói:
~Hộp10vi x I0viên.

~Hộp20vi x 10viên.
* Được lực học:

* Terpin hydrat:
Làthuốccótác dụnglongđờmvớiliềuthấp (dưới 0,6g/ngày),nếudùngliềucao (0,8 —1,5g/ngày )sẽlàmgiảm tiết đờmđocomạchphếquan ởđườnghôhắp.
* Codein:

Codein là methyÌmorphin,nhómmethylthaythévịtrí của hydro ởnhómhydroxylliênkếtvớinhân thơmtrongphântửmorphin,cótắcdụnggiảmđauvà giảmhotươngtựmorphin.
Tuy nhiên,codcin hip thủ ốthơn ở dạng tông,ít gâytáobónvà ít gâyco thất mậthơa so vớimoin,Ởliệuđiệtị, ítgâyức chế hồ bắp (60% thấp hơasovới morphin) và ft gly
nghiệnhơnmorphin.
Codeincótácdụnggiảm đaunhẹvảvừa(tácdụnggiảmđaucủacodeincóthể làdosựbiểnđổikhoảng 10% liễu sửdụngthànhmorphin). Vì gâytáobónnhiễu nếu sửdụngđài
ngày,nên dùngcodeinkết hợpvớicácthuốcchốngviêm,giảmđaukhông steroid để tăngtác dụnggiảmđau vàgiảmbớttáobón.
Corincóác địng giám bodothe Somefpsfp He tren imphyho ởhành nộichủ lêM địch tt đồng hộ bếp Tà làmtăng độ qhảnh của đị tết phổ quản, Coddulà
thuốctrắnhotrongtrườnghợphokhanvà làmmắt ngủ.
Codeingâygiảmnhuđộngruột,rất tốttrongđiềutrịtiêu chảydobệnhthần kinhđáitháo đường.Khôngđượcchỉđịnhkhibị tiêu chảy cắp và tiêuchảy đonhiễmkhuẩn.
*Dượcđộnghọc:
* Terpin hydrat: Chưa có tải liệu nghiên cứu.
* Codein:
Saukhiuống,thờigianbánthaila 2 — 4giờ,tácdụnggiảmhoxuấthiệntrongvòng 1 — 2giờvàcóthểkéođài 4 - 6giờ. Codeinđượcchuyểnhóa ở ganvathaitrử ởthậndướidạng
tựdo hoặckết hợpvớiacidglucuronie. Codein hoặcsảnphẩmchuyển hóabàitiết quaphânrất ít. Codein qua đượcnhauthaivà một lượngnhỏqua đượchàngrào máu - não,
*Chỉ định:
Chitaho,longdom.

* Chống chỉ định:
~ Trẻemdưới5tuổi.
- Phụ nữcóthaivàchoconbú. À*
~ Hodohensuyễn. \
~ Suyhôhấp.
*Thận trọng:

Khi lái xe và vận hànhmáymóc.
* Tươngtácthuốc:
*Không phối hợpvớicácchấtsauđây:
~ Cồn,rượuhay nướcgiảikhátcócồn làm tingtác dụnganthầncủa codein.Làmgiảmsựtậptrunggâynguyhiểmcho người đangláitảu, xe hoặc vậnhànhmáymóc.
;Dingvan -đổikháng morphin (nlbuphin, buprcmorphin,pelazocin)giảm tácdụng giảmđaudosựchợncạnhtranhcác thụth,vớinguy cơ xuấthiệnhộichứnggây nghiện.
* lận khi phốihợp:
~ Các thuốcức chếthânkinhtrungương (dẫnchấtmorphin,mộtsốthuốc chốngtrằmcảm,khánghistamin H, cótácdụnganthần, barbiturat, benzodiazepin, clonidin vảcácthuốc
cùng họ,thuốcngủ,thuốcanthản,thuốcgiải lo aukhôngthuộcnhỏmbenzodiazepin):tăngứcchếthầnkinhtrungươngcóthểgây nguyhiểmcho người láixevàđangđiềukhiển
máymóc.

~ Cácdẫnchấtkhác của morphin (giảmđau hoặc chốngho):ức chếhôhắpdohiệpđồngtác dụng,đặcbiệtdễxâyra ởngườigiả.
* Tác dụng phụ:

_Nie vi thêng mục Thobe,babe xảo, sâu chóng tạigH, ó hái th gala,ph Ggdi fing davkbo cl ho hp.
~Thuốcgâybuônngủ(giảmdẫnkhidùngthuốc nhiều lần).
~Quáliều gâynguycơlệthuộcthuốcvàxuất hiệnhộichứngcai nghiệnkhingưngthuốcđộtngột.
“ThôngbáochoBácsĩnhữngtác dụngkhôngmongmuốngặpphảikhisử dụngthuốc.
*Phụ nữ có thai và cho con bú:

Khôngnhiềutàiliệuxácnhận phảnứngcóhạigây nguyhiểmkhidùng thuốcnhưngdothậntrọngkhôngnên sử dụngcodeintrong 3thángđầu củathaivàtrongthờikỳ cho con bú
(mộtvibuỳng họp êm troogg lọc cờvớttoiogkêbảođểđoợcghi thận ở tá nh suaSôi beGattak gud?tgtol đồngcoäsis quàliêu đổbị)
* Không dùng thuốc khi lái tàu xe và vận hành máy móc.
* Cách dùng viều dùng: Dùng uống

Dùngtheosựchỉdẫn củathay thuốchoặctheoliễusau:
~ Ngườilớn: | - 2 viên/lần, 2 - 3 lằn/ngày.
~ Trẻ em (trên 5 tuổi): 1 viên x 2 lần/ngày.
* Uốngthuốcvớinhiềunước.
* Quá liều vàxửtrí:
*Quáliêu Terpin hydrat: Gâygiảmcácchấttiết.
*Quáliều Codeinphosphat:
-Suy hôhấp(giảmnhịpthở,hôhắp Cheyne-Stokes,xanhtím). Lơ mơdẫnđếntrạng tháidédinhoặc hôn m, mềmcơ, dalạnhvà ẩm,đôikhi mạch chậmvàhạ huyếtáp. Trường
hơn hg ngàng 0% rưymạch, sgìng làvà có Bề là vụng, ;
- Hồi phụchôhapbằngcáchcungcấpdưỡngkhívà héhaphỗtrợcó kiểmsoát. Dùngnaloxonngaybằngđườngtiêmtĩnhmạchtrong trườnghợp nặng.
*Khuyếncáo:
~Thuốcgây buồnngủ, vi vaythậntrọngkhidùngchongườiđangđiềukhiến xevàvậnhànhmáymóc.

ge Ay meting lên eign fem al OR Seean ee nd ikByBs le
~ĐỀxatẦmtay trễem.

  * Bảo quản:
~ Nơi khô, đưới 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp.
~ Hạndùng:24thángkểtừngàysản xuất.
* Tiêu chuẩn: Tiêu chuẩn cơ sở.

i Nơisản. di:

@ CONG TY CO PHAN XUAT NHAP KHAU Y TE DOMESCO
Địachỉ :66 - Quốclộ 30 ~ Phường MỹPhủ -TP CaoLãnh - ĐồngTháp

ok cG: Điện thoại : (067)- 3859370 - 3852278

 

   ay AC thang 0+ nim 2011

sở đăng ký và sảnXuấtT”—
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